
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CM 
TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 54/2025/HS-ST 

Ngày: 04-6-2025 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, TỈNH AN GIANG 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng      V n D  ng.  

Các Hội thẩm nhân dân: ông Võ Lâ  S n và ông Võ T an  N àn. 

- Thư ký phi n t  : Bà Lê Nguyễn     ng Vy   à T   ký Tòa án n ân 

dân  uyện CM  tỉn  An Giang. 

- Đ i diện Viện kiể  sát n ân dân  uyện CM  tỉn  An Giang t a  gia 

p iên tòa:  ng   an An  Kiệt - Kiể  sát viên. 

- Người tiến hành tố tụng tại điểm cầu thành phần:  

+  ng Võ Xuân Hoài – T   ký Tòa án n ân dân  uyện CM  tỉn  An 

Giang; 

+ Bà Nguyễn T ị Diễ  T úy –  Kiể  sát viên Viện kiể  sát n ân dân 

 uyện CM  tỉn  An Giang. 

Ngày 04 t áng 6 n   2025  t i trụ sở Tòa án n ân dân  uyện CM  tỉn  An 

Giang xét xử s  t ẩ  công k ai bằng  ìn  t ức trực tuyến vụ án  ìn  sự s  t ẩ  t ụ 

 ý số: 42/2025/TLST-HS ngày 29 t áng 4 n   2025 t eo Quyết địn  đ a vụ án ra 

xét xử số: 48/2025/QĐXXST- HS ngày 16 t áng 5 n   2025 đối các bị cáo:  

1. Nguyễn Tr  ng M, sinh ngày 18/02/2002  t i  uyện C   M i  tỉn  An 

Giang. N i c  trú:  p MT, x  MA,  uyện CM  tỉn  An Giang; Ng ề ng iệp:  à  

t uê; Gi i tín : Na  Quốc tịc : Việt Na ; Dân t c: Kin ; Tôn giáo: Cao Đài; 

Trìn  đ   ọc v n: 7/12; Con ông Nguyễn Tr  ng G  sin  n   1976 và bà 

Nguyễn T ị P  sin  n   1980; an   c ị  e  ru t: c  02 ng  i  bị cáo  à ng  i 

t ứ n  t; v   con: c  a; tiền án  tiền sự: k ông. 

- Bị cáo bị t   gia  ngày 13/01/2025 c o đến nay, bị cáo c   ặt t i điể  

cầu t àn  p ần t i   ân Tr i t   gia  k u vực  uyện CM.  

2. Trần M T (ĐB), sinh ngày 07/9/1992  t i  uyện C   M i  tỉn  An 

Giang; n i c  trú: k    T ị 2, t ị tr n ML   uyện CM  tỉn  An Giang; Ng ề 

ng iệp: k ông; Gi i tín : Nam; Quốc tịc : Việt Na ; Dân t c: Kin ; Tôn giáo: 

Cao Đài; Trìn  đ   ọc v n:6/12; Con ông Trần V n T (đ  c ết  và bà Lê Thị  , 

sinh n   1968; an   c ị  e  ru t: bị cáo  à con duy n  t; v   con: c  a; tiền án  

tiền sự: k ông. 
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- Bị cáo bị t   gia  từ ngày 05/3/2025 c o đến nay, bị cáo c   ặt t i 

điể  cầu t àn  p ần t i   ân Tr i t   gia  k u vực  uyện CM.  

* Người bị hại: 

1. Bà Nguyễn T ị T  sin  n   1977; địa c ỉ: k    MT  t ị tr n ML, 

 uyện CM  tỉn  An Giang (vắng  ặt ; 

2.  ng Nguyễn T an  H  sin  n   1972; địa c ỉ:  p BQ  x  BPX   uyện 

CM  tỉn  An Giang (vắng  ặt ; 

3.  ng Trần Hữu    sin  n   1974; địa c ỉ: k    T1  t ị tr n ML   uyện 

CM  tỉn  An Giang (vắng  ặt . 

Người c   u  n   i  ngh a v   iên  uan:  

 ng Nguyễn Đìn  C  sin  n   1985; địa c ỉ: k    T1  t ị tr n ML, 

 uyện CM  tỉn  An Giang (vắng  ặt . 

Người  àm chứng:  

1. Bà Lê T ị R  sin  n   1960 (vắng  ặt ; 

2.  ng Đặng V n N  sin  n   1995 (vắng  ặt .  

NỘI DUNG V  ÁN  

T eo các tài  iệu c  trong  ồ s  vụ án và diễn biến t i p iên tòa  n i dung 

vụ án đ  c t   tắt n   sau: 

K oảng 18 gi  ngày 24/12/2024  Trần M T điều k iển xe  ô tô c ở 

Nguyễn Tr  ng M đi từ    ng t ị tr n ML về x  Mỹ An   uyện CM. K i đến 

k u vực k    MT  t ị tr n ML, M quan sát n à của Nguyễn T ị T k ông đ ng 

cửa  k ông ai trông coi  nên kêu T dừng xe cản  gi i còn M  én  út vào n à   y 

tr   01 con c c bằng gỗ rồi ra xe  ô tô để T c ở về    ng cầu ML. Trên 

đ  ng đi  M gặp Nguyễn Đìn  C, M n i c  01 con c c  à đồ của M, M địn  bán 

v i giá 600.000 đồng t ì C đồng ý  ua  tiền bán đ  c M và T c ia n au tiêu xài 

cá n ân. Ngoài ra  Nguyễn Tr  ng M còn n iều  ần t ực  iện  àn  vi tr   cắp 

tài sản  cụ t ể: 

Lần 1: K oảng 20 gi  ngày 08/01/2025  M điều k iển xe cup 50   àu tí  

(xe k ông biển số   đến vựa p ế  iệu của Nguyễn T an  T t u c k    MT  t ị 

tr n ML  én  út   y tr   02  áy  ài  iệu Crown  01  áy  ài  iệu He i  01 t iết 

bị s c pin  02 cục pin  iệu Makita  01 cục pin  iệu ET . 

Lần 2: K oảng 20 gi  ngày 11/01/2025  M tiếp tục đến vựa p ế  iệu của 

Nguyễn Thanh T  én  út   y tr   01 bán  đe sắt và 01 k ối ki   o i bằng sắt. 

Lần 3: K oảng 01 gi  ngày 12/01/2025  M đến n à Nguyễn Hữu   t u c 

k    T1  t ị tr n ML  én  út   y tr   01 cái g ế  o i 04 c ân bằng gỗ bên. 

Ngày 13/01/2025 và 04/3/2025  Nguyễn Tr  ng M và Trần M T  ần    t 

đến Công an t ị tr n ML đầu t ú. 

* Vật c ứng t u giữ: 01 xe cup 50   àu tí   k ông c  biển số  k ông c  

số k ung  số  áy  đ  qua sử dụng. 



 

3 

 

 

 

* Bản kết  uận địn  giá tài sản số 04/KL-HĐĐG.TTHS ngày 16/01/2025 

của H i đồng địn  giá tài sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện CM: 01 con c c ngậ  

đồng tiền bằng gỗ    ng  àu đỏ - đen  trị giá 4.000.000 đồng.  

* Bản kết  uận địn  giá tài sản số 14/KL-HĐĐG.TTHS ngày 28/3/2025 

của H i đồng địn  giá tài sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện CM: 01 g ế ngồi   o i 

04 c ân  bằng gỗ bên   àu vàng  trị giá 1.800.000 đồng.  

* Bản kết  uận địn  giá tài sản số 15/KL-HĐĐG.TTHS ngày 31/3/2025 

của H i đồng địn  giá tài sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện CM:  

- 01 bán  đe ki   o i bằng sắt   àu đen  trị giá 192.000 đồng. 

- 01 k ối ki   o i bằng sắt   àu nâu  trị giá 138.000 đồng. 

Tổng trị giá tài sản  à 330.000 đồng.  

 * Bản kết  uận địn  giá tài sản số 16/KL-HĐĐG.TTHS ngày 01/4/2025 

của H i đồng địn  giá tài sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện CM:  

- 02  áy  ài  iệu Crown   àu đen  trị giá 600.000 đồng. 

- 01  áy  ài  iệu He i   àu đen  trị giá 250.000 đồng. 

- 01 t iết bị s c pin  iệu C arger   àu đen  trị giá 150.000 đồng. 

- 02 cục pin  iệu Makita   àu đen  trị giá 250.000 đồng. 

- 01 cục pin  iệu ET    àu đen  trị giá 150.000 đồng 

Tổng trị giá tài sản  à 1.400.000 đồng.  

 C  quan Cản  sát điều tra - Công an tỉn  An Giang k ởi tố M, T để điều 

tra xử  ý. 

C  quan Cản  sát điều tra - Công an  uyện CM k ởi tố  t   gia  Đặng 

V n Tr  ng  Lê V n Hồng và Nguyễn V n Ngọt để điều tra xử  ý.  

T i Bản cáo tr ng số 43/CT-VKSCM  ngày 28 t áng 4 n   2025  Viện 

kiể  sát n ân dân  uyện CM đ  truy tố bị cáo Nguyễn Tr  ng M, Trần M T về 

t i “Trộm cắp tài sản” t eo quy địn  t i k oản 1 Điều 173 B   uật Hìn  sự n   

2015 đ  đ  c sửa đổi  bổ sung n   2017. 

T i p iên tòa  Kiể  sát viên trìn  bày n i dung  uận t i: Giữ nguyên Cáo 

tr ng truy tố đối v i các bị cáo. Đề ng ị H i đồng xét xử: 

Áp dụng k oản 1 Điều 173; điể  h, i  s k oản 1  k oản 2 Điều 51  Điều 

17  Điều 38  Điều 58 B   uật  ìn  sự n   2015 đ  đ  c sửa đổi  bổ sung n   

2017  xử p  t bị cáo Nguyễn Tr  ng M từ 01 n   đến 01 n   06 t áng t . 

Áp dụng k oản 1 Điều 173; điể  h, i, s k oản 1  k oản 2 Điều 51, Điều 

17  Điều 38  Điều 58 B   uật  ìn  sự n   2015 đ  đ  c sửa đổi  bổ sung n   

2017  xử p  t bị cáo Trần M T từ 07 t áng đến 09 t áng t . 

 Về trác  n iệ  dân sự: bị   i đ  n ận   i đ  c tài sản k ông yêu cầu bồi 

t   ng nên k ông đề ng ị H i đồng xét xử xe  xét  giải quyết. 
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Về xử  ý vật c ứng: Tịc  t u sung quỹ n à n  c 01 xe cup 50   àu tí   

k ông c  biển số  k ông c  số k ung  số  áy  đ  qua sử dụng. 

Về  ìn  p  t bổ sung: Do các bị cáo k ông c  t u n ập ổn địn  đè ng ị 

k ông áp dụng  ìn  p  t bổ sung  à p  t tiền đối v i các bị cáo. 

T i p iên tòa các bị cáo Nguyễn Tr  ng M, Trần M T k ai n ận đ  t ực 

 iện  àn  vi p    t i n   n i dung Cáo tr ng truy tố  k ông tran   uận v i n i 

dung  uận t i của đ i diện Viện kiể  sát và xin H i đồng xét xử giả  n ẹ  ìn  

p  t. 

Ng  i bị   i  ng  i  à  c ứng  ng  i c  quyền   i và ng ĩa vụ  iên 

quan: Nguyễn T ị T  Nguyễn T an  T  Trần Hữu P  Nguyễn Đìn  C  Lê T ị 

Ren  Đặng V n N iều k ai n   n i dung vụ án đ  nêu. Ngoài ra  T, T, P trìn  

bày đ  n ận   i tài sản  T, T, P, C k ông yêu cầu M, T bồi t   ng về dân sự. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  sở n i dung vụ án  c n cứ vào các tài  iệu trong  ồ s  vụ án đ  đ  c 

tran  tụng t i p iên tòa  H i đồng xét xử n ận địn  n   sau: 

[1]. Về tố tụng: Hàn  vi  quyết địn  tố tụng của C  quan điều tra  Điều tra 

viên  Viện kiể  sát  Kiể  sát viên trong quá trìn  điều tra  truy tố đ  t ực  iện 

đúng về t ẩ  quyền  trìn  tự  t ủ tục quy địn  của B   uật Tố tụng  ìn  sự. Quá 

trìn  điều tra và t i p iên tòa  các bị cáo k ông c  ý kiến  oặc k iếu n i về  àn  

vi  quyết địn  của C  quan tiến  àn  tố tụng  ng  i tiến  àn  tố tụng. Do đ   

các  àn  vi  quyết địn  tố tụng của C  quan tiến  àn  tố tụng  ng  i tiến  àn  

tố tụng đ  t ực  iện đều   p p áp. 

 Mặc d  đ  đ  c Tòa án tống đ t   p  ệ gi y triệu tập t a  gia p iên tòa 

n  ng t i p iên tòa bị   i; ng  i c  quyền   i  ng ĩa vụ  iên quan; ng  i  à  

c ứng vắng  ặt. Tuy n iên, trong qua trìn  điều tra  n ững ng  i vắng  ặt đ  

c    i k ai trong  ồ s  vụ án nên việc vắng  ặt của  ọ k ông gây cản trở c o 

việc xét xử. Vì vậy  H i đồng xét xử vẫn tiến  àn  xét xử vắng  ặt t eo quy 

địn  của p áp  uật. 

[2]. Về hàn  vi p    t i của các bị cáo: 

T i p iên tòa  các bị cáo k ai n ận  àn  vi p    t i n   n i dung Cáo 

tr ng  à Kiể  sát viên đ  công bố. L i k ai của các bị cáo t i p iên tòa p   

  p v i   i k ai của các bị cáo trong giai đo n điều tra  truy tố;   i k ai của bị 

  i  n ững ng  i  à  c ứng và các tài  iệu c ứng cứ k ác c  trong  ồ s  vụ án. 

Từ n ững c n cứ trên  đ  c  đủ c  sở xác địn : các bị cáo Nguyễn Tr  ng 

M  Trần M T đ    i dụng sự s   ở của c ủ sở  ữu tài sản nên t ực  iện  àn  vi 

 én  út   y tr   tài sản  à 01 con c c ngậ  đồng tiền bằng gỗ    ng  àu đỏ - 

đen  trị giá 4.000.000 đồng. Do đ    àn  vi của các bị cáo đ  đủ yếu tố c u 

t àn  t i “Tr   cắp tài sản” theo k oản 1 Điều 173 B   uật  ìn  sự n   2015 

đ  đ  c sửa đổi  bổ sung n   2017. 
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T i p iên tòa  Viện kiể  sát n ân dân  uyện C   M i truy tố các bị cáo 

Nguyễn Tr  ng M  Trần M T về t i “Tr   cắp tài sản”  à c  c n cứ  đúng 

ng  i  đúng t i và p     p v i quy địn  của p áp  uật. 

Quyền sở  ữu tài sản  à   t trong n ững quyền c  bản đ  c p áp  uật g i 

n ận và bảo vệ. Đồng t  i  sẽ áp dụng c ế tài ng iê  k ắc n  t  à  ìn  p  t đối 

v i n ững ng  i xâ  p    đến quyền sở  ữu của ng  i k ác. Để sở  ữu đ  c 

tài sản  ng  i  ao đ ng p ải trải qua quá trìn   ao đ ng và tíc   ũy  âu dài   i 

t o  ập đ  c. Các bị cáo  à ng  i c  đầy đủ n ng  ực c ịu trác  n iệ   ìn  sự  

n ận t ức rõ  àn  vi c iế  đo t tài sản của ng  i k ác  à vi p    p áp  uật  

đang ở đ  tuổi  ao đ ng   ẽ ra bị cáo p ải tíc  cực  ao đ ng để t o t u n ập tự 

nuôi sống bản t ân và p ụ giúp c o gia đìn  n  ng ng  c   i vì t a   a    uốn 

c  đ  c tài sản của ng  i k ác  à k ông p ải tốn công sức  ao đ ng  các bị cáo 

cố ý t ực  iện  àn  vi p    t i  điều này c o t  y ý t ức xe  t   ng p áp  uật 

của các bị cáo. Hàn  vi p    t i của các bị cáo  à nguy  iể  c o x    i  xâ  

p    trực tiếp đến quyền sở  ữu tài sản của ng  i k ác  gây   t an ninh trật tự 

t i địa p   ng. Do đ   cần c   ìn  p  t t  ng xứng v i  ức đ    àn  vi p    

t i của các bị cáo n ằ  để r ng đe giáo dục và p òng ngừa c ung.  

Xét về tín  đồng p     k i t ực  iện  àn  vi p    t i  các bị cáo k ông 

c  sự bàn b c  câu kết c ặt c ẽ nên giữa các bị cáo c ỉ  à đồng p    giản đ n. 

[3]. Về tìn  tiết giả  n ẹ trác  n iệ   ìn  sự: 

[3.1]. Các bị cáo Nguyễn Tr  ng M  Trần M T trong quá trìn  điều tra và 

t i p iên tòa bị cáo tỏ rõ t ái đ  t àn  k ẩn k ai báo   n n n  ối cải; tài sản đ  

đ  c t u  ồi trả   i c o c ủ sở  ữu; bị cáo c  n ân t ân tốt  c  a c  tiền án  tiền 

sự; p    t i  ần đầu t u c tr  ng   p ít ng iê  trọng; p    t i n  ng gây t iệt 

  i k ông   n. Đây  à các tìn  tiết giả  n ẹ trác  n iệ   ìn  sự đ  c quy địn  

t i điể  h, i, s k oản 1  k oản 2 Điều 51 B   uật Hìn  sự nên H i đồng xét xử 

c  xe  xét c o các bị cáo k i quyết địn   ìn  p  t.  

[3.2]. Về tìn  tiết t ng nặng trác  n iệ   ìn  sự: k ông. 

 [4]. Về xử  ý vật c ứng: vật c ứng t u giữ  à 01 xe  ô tô  o i cup 50, 

 àu tí   k ông c  biển số  k ông c  số k ung  số  áy  đ  qua sử dụng. Xét t  y 

đây  à p   ng tiện các bị cáo d ng vào việc p    tôi đồng t  i cũng k ông c  

gi y t    u t ông nên cần tịc  t u sung quỹ n à n  c. 

 [5]. Về  ìn  p  t bổ sung: Do bị cáo t u n ập k ông ổn địn  nên k ông 

áp dụng  ìn  p  t bổ sung  à p  t tiền đối v i các bị cáo. 

[6]. Về trác  n iệ  dân sự: Bị   i đ  n ận   i tài sản và k ông c  yêu cầu 

bồi t   ng nên H i đồng xét xử k ông xe  xét  giải quyết. 

[7]. Đối v i Nguyễn Đìn  C  ua tài sản của các bị cáo n  ng k ông biết 

đây  à tài sản do các bị cáo tr   cắp  à c   nên C  quan điều tra k ông xử  ý  à 

p     p. 

[8]. Về án p í: Các bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự s  t ẩ  t eo quy địn  

p áp  uật. 
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Vì các  ẽ trên  

QUYẾT Đ NH  

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tr  ng M  Trần M T (Đầu Bự  p    t i 

“Tr   cắp tài sản”.   

C n cứ k oản 1 Điều 173; điể  h, i  s k oản 1  k oản 2 Điều 51  Điều 17  

Điều 38  Điều 58 B   uật Hìn  sự n   2015 đ  đ  c sửa đổi  bổ sung n   

2017. 

Xử p  t: Bị cáo Nguyễn Tr  ng M 01 (  t  n   03 (ba  t áng t . T  i 

  n c  p  àn   ìn  p  t t  tín  từ ngày 13/01/2025. 

C n cứ k oản 1 Điều 173; điể  h, i  s k oản 1  k oản 2 Điều 51  Điều 17  

Điều 38  Điều 58 B   uật Hìn  sự n   2015 đ  đ  c sửa đổi  bổ sung n   

2017.  

 Xử p  t: Bị cáo Trần M T (ĐB) 09 (c ín  t áng t . T  i   n c  p  àn  

 ìn  p  t t  tín  từ ngày 13/01/2025. 

Về xử  ý vật c ứng: Căn cứ Đi u 46, 47 Bộ  uật Hình sự năm 2015  đã 

đư c sửa đổi  bổ sung năm 2017; Đi u 106 Bộ  uật Tố t ng hình sự; 

Tịc  t u sung quỹ n à n  c 01 xe  ô tô  o i cup 50   àu tí   k ông c  

biển số  k ông c  số k ung  số  áy  đ  qua sử dụng. 

(Hiện vật c ứng do C i cục T i  àn  án  ìn  sự  uyện CM đang quản  ý 

t eo biên bản giao  n ận đồ vật  tài  iệu  vật c ứng ngày 04/6/2025 . 

Về án p í:  C n cứ Điều 135  Điều 136 B   uật Tố tụng  ìn  sự và Ng ị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t   ng vụ Quốc 

H i quy địn  về  ức t u   iễn  giả   n p  quản  ý và sử dụng án p í và  ệ p í 

Tòa án. 

Bu c các bị cáo Nguyễn Tr  ng M  Trần M T  ỗi bị cáo p ải c ịu 

200.000 ( ai tr   ng ìn  đồng án p í  ìn  sự s  t ẩ . 

Về quyền k áng cáo: C n cứ vào Điều 333 B   uật Tố tụng  ìn  sự                

n   2015; 

Trong   n 15 ngày kể từ ngày tuyên án  các bị cáo c  quyền k áng cáo để 

yêu cầu Tòa án n ân dân tỉn  An Giang xét xử p úc t ẩ . Riêng bị   i  ng  i 

c  quyền   i  ng ĩa vụ  iên quan vắng  ặt t i p iên tòa t ì t  i   n k áng cáo  à 

15 ngày kể từ ngày n ận đ  c bản án  oặc ngày bản án đ  c niê  yết t eo quy 

địn  của p áp  uật. 

Tr  ng   p bản án  quyết địn  đ  c t i  àn  t eo quy địn  t i Điều 2 

Luật T i  àn  án dân sự t ì ng  i đ  c t i  àn  án dân sự  ng  i p ải t i  ành 

án dân sự c  quyền t ỏa t uận t i  àn  án  quyền yêu cầu t i  àn  án  tự nguyện 

t i  àn  án  oặc bị c ỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  t i các Điều 6  7 và 9 

Luật T i  àn  án dân sự; t  i  iệu t i  àn  án đ  c t ực  iện t eo quy địn  t i 

Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự.  
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  An Giang; 

- TAND tỉn  An Giang; 

- Sở T  p áp; 

- VKSND  uyện C   M i; 

-   ân tr i t   gia  k u vực C   M i; 

- CQTHAHS Công an  uyện C   M i; 

- CQĐT Công an  uyện C   M i; 

- C i cục THADS  uyện C   M i; 

- B  p ận THA Tòa án; 

- UBND c p x  n i BC c  trú; 

- Bị cáo; 

- Bị   i; 

- Ng  i c  quyền   i và ng ĩa vụ  

 iên quan đến vụ án; 

- L u  ồ s ; 

- L u v n p òng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Phạ  V n D  n  
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